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Lệnh Để Sửa Đổi/Chấm Dứt Lệnh Bảo Vệ Đối Với Tình Trạng Hành Hung Tình Dục  
 Đây là lệnh tòa để sửa đổi những điều khoản hoặc điều kiện, hoặc chấm dứt Lệnh Bảo Vệ Đối Với 
Tình Trạng Hành Hung Tình Dục hiện hành của quý vị. 
 
 Hãy điền tên họ và ngày sinh của đương đơn. Đương đơn là người được bảo vệ bằng Lệnh Bảo Vệ 
Đối Với Tình Trạng Hành Hung Tình Dục. 
 
 Hãy điền tên họ và ngày sinh của bị cáo. Bị cáo là người bị ngăn chận bằng Lệnh Bảo Vệ Đối Với 
Tình Trạng Hành Hung Tình Dục. 
 
 Vì đã nộp đơn kiện cáo, nên quý vị là bên kiện. Trong hàng thứ nhất, hãy đánh dấu vào đúng ô để cho 
tòa án biết rằng quý vị là bị cáo, đương đơn hoặc nếu quý vị nộp đơn kiện cáo thay cho đương đơn. Nếu 
quý vị nộp đơn thay cho đương đơn, hãy viết tên họ của mình vào chỗ được dành sẵn. 
 
 Nếu quý vị yêu cầu tòa án thay đổi hoặc chấm dứt Lệnh Bảo Vệ Tạm Thời Đối Với Tình Trạng Hành 
Hung Tình Dục của mình, hãy đánh dấu vào ô đó và viết ngày lệnh đó được đưa vào hồ sơ. 
 
 Nếu quý vị yêu cầu tòa án thay đổi hoặc chấm dứt Lệnh Bảo Vệ Đối Với Tình Trạng Hành Hung 
Tình Dục của mình, hãy đánh dấu vào ô đó và viết ngày lệnh toàn diện đó được đưa vào hồ sơ. 
 
 [Quan tòa sẽ điền vào phần còn lại của lệnh.] 
 [Nếu bên kiện chuẩn bị lệnh để xin chữ ký của quan tòa, hãy làm theo những chỉ dẫn này: 
 
 Điền vào ô cho biết rằng quý vị muốn quan tòa chấm dứt (ngưng) lệnh đó. 
 
 Điền vào ô cho biết xem quý vị có muốn lệnh tiếp tục có hiệu lực nhưng được điều chỉnh (sửa đổi) 
hay không, và nhớ ghi rõ lệnh cần được thay đổi như thế nào trong chỗ được dành sẵn. 
 
 Để trống những ô nói về việc xếp đặt cho một phiên điều giải. Nếu quan tòa muốn quý vị trở lại tòa 
để dự một phiên điều giải khác, quan tòa sẽ điền vào những ô đó.] 
 
Ghi Nhập Dữ Liệu Cho Cơ Quan Công Lực 
 
 Lệnh tòa sẽ được ghi nhập vào một hệ thống dữ liệu toàn tiểu bang được cơ quan công lực sử dụng 
hầu cho bất cứ một cảnh sát viên nào trong tiểu bang cũng đều biết về lệnh đó. Ghi tên của cơ quan có 
thẩm quyền pháp lý tại nơi quý vị cư ngụ. 

• Nếu địa chỉ nằm trong phạm vi thành phố, ghi tên của sở cảnh sát thành phố.   
• Nếu địa chỉ nằm ngoài phạm vi thành phố, ghi tên cảnh sát trưởng của hạt.   

 
Tống Đạt 
 
 Lệnh này phải được tống đạt tận tay cho bị cáo hầu cho bị cáo biết những điều khoản ngăn cấm nào 
được áp dụng, và phiên điều giải sẽ được tổ chức ở đâu và vào lúc nào. Quý vị có thể chọn: 

• Một cơ quan công lực;   (Lưu ý: Quý vị có thể cần phải đóng lệ phí tống đạt.)  
• Một chuyên viên được mướn để tống đạt văn kiện pháp lý;  
• Một người khác tuổi từ 18 trở lên, không can dự vào vụ kiện này.  

 
 
 
 
 Quý vị sẽ cần phải cung cấp một địa chỉ để tìm và tống đạt văn kiện pháp lý cho bị cáo. 
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 Đánh dấu vào đúng ô và ghi rõ cơ quan công lực nào sẽ đáp ứng với nơi bên kia cư ngụ, và viết tên 
họ của bên kia, hầu cho cảnh sát có thể tống đạt một bản sao của lệnh này cho bên kia. Lưu ý: quý vị cần 
phải đóng lệ phí tống đạt văn kiện. 
 
 Nếu quý vị đang có những sắp đặt riêng để tống đạt lệnh này, hãy đánh dấu vào ô đó. 
 
 Nếu bên kia có mặt trong phiên điều giải và tòa án tống đạt một bản sao cho bên kia, hãy đánh dấu 
vào ô “Tống Đạt” sau cùng. Không cần phải tống đạt thêm nữa. 
 
 Ký tên vào phần cuối của mẫu đơn và đề ngày.  

• Nếu quý vị nộp đơn kiện cho bản thân, hãy ký tên trên lằn kẻ dành cho “Bên Kiện.” 
• Nếu quý vị nộp đơn kiện cho một trẻ vị thành niên, một người lớn yếu đuối hoặc một người lớn 

khác, hãy ký tên trên lằn kẻ dành cho “Bên Kiện Nộp Đơn Thay Cho Đương Đơn.”  
 

Tòa Án Sẽ Điền Vào Phần Còn Lại của Mẫu Đơn. 
 
 Sau đây là một bản mẫu của Lệnh Để Sửa Đổi/Chấm Dứt Lệnh Bảo Vệ Đối Với Tình Trạng Hành 
Hung Tình Dục: 
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Lưu Ý:  Quý vị phải điền mẫu đơn này bằng Anh Ngữ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Court of Washington 
                              (Tòa Án Washington) 
For (Dành Cho) 

 

 
________________________________    ____________ 

Petitioner (Protected Person) DOB 
(Đương Đơn (Người Được Bảo Vệ)           Ngày Sinh) 

                                   vs. 
 
_______________________________     ____________ 
Respondent (Restrained Person) DOB 
(Bị Cáo (Người Bị Ngăn Cấm)                    Ngày Sinh) 

No. (Số) 
 
Order Modifying/Terminating 
Sexual Assault Protection Order 
(ORMTSP) (JIS Order Code: MPS) 
(Lệnh Để Sửa Đổi/Chấm Dứt Lệnh 
Bảo Vệ Đối Với Tình Trạng Hành 
Hung Tình Dục  

 Clerk’s action required  
     (Việc Lục Sự cần làm) 

 
The Moving Party is:  the respondent  the petitioner  ____________________________ [name], 
who filed the motion on behalf of the petitioner. 
(Bên Kiện là:  bị cáo   đương đơn   ____________________________ [tên họ], người nộp đơn 
kiện cho đương đơn.)  
 
The court received the moving party’s motion for an order to modify/terminate the terms and conditions 
of the following order: 
(Tòa đã nhận được đơn kiện của bên kiện để xin lệnh nhằm sửa đổi/chấm dứt các điều khoản và điều kiện 
của lệnh sau đây:) 
 

  Temporary Sexual Assault Protection Order, filed on   [date]. 
    (Lệnh Bảo Vệ Tạm Thời Đối Với Tình Trạng Hành Hung Tình Dục, được lập hồ sơ vào____ [ngày].) 

  Sexual Assault Protection Order, filed on   [date]. 
    (Lệnh Bảo Vệ Đối Với Tình Trạng Hành Hung Tình Dục, được lập hồ sơ vào ____________ [ngày].) 

  _____________________________________, filed on   [date]. 
    (_____________________________________, được lập hồ sơ vào ____________________ [ngày].) 
 
 
 
 
The court finds that the order referenced above shall be: 
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(Tòa án quyết định rằng lệnh được đề cập ở trên sẽ:) 
  terminated. 

     (chấm dứt.) 
  continued in effect but modified as follows: 

     (tiếp tục có hiệu lực nhưng được sửa đổi như sau:) 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  This order is a temporary modification.  It will be effective until the hearing scheduled below. 
     (Lệnh này là một sửa đổi tạm thời. Lệnh này sẽ có hiệu lực cho đến khi có phiên điều giải được xếp 
đặt dưới đây.) 

  The parties are directed to appear for a hearing on ____________________, at ______ a.m./p.m., 
 at ___________________________________________________________________ [location]. 

(Các bên được chỉ thị phải có mặt trong phiên điều giải vào ngày ________, lúc _____ sáng/chiều, 
tại __________________________________________________________________ [địa điểm].)  

 
 

 It is Further Ordered  that the clerk of court shall forward a copy of this order on or before the next 
judicial day to: 
     (Lệnh Thêm rằng lục sự tòa án phải gửi một bản sao của lệnh này vào hoặc trước ngày kế tiếp của tòa án 
cho:) 

  ___________________________ County Sheriff’s Office  _____________________ Police 
Department Where Petitioner Lives which shall enter it in a computer-based criminal intelligence system 
available in this state used by law enforcement to list outstanding warrants. 
      (  _______________________ Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Hạt  _____________________ Sở Cảnh 
Sát Nơi Bị Cáo Cư Ngụ vốn sẽ ghi nhập lệnh này vào một hệ thống điện toán tình báo về tội ác được cung 
cấp trong tiểu bang này và được cơ quan công lực sử dụng để đăng tải các trát tòa chưa được hoàn thành.) 
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SERVICE  
(TỐNG ĐẠT) 

 The clerk of court shall also forward a copy of this order on or before the next judicial day to: 
    (Lục sự tòa án cũng sẽ gửi một bản sao của lệnh này vào hoặc trước ngày kế tiếp của tòa án cho:) 
  _______________________ County Sheriff’s Office  _________________ Police Department Where 
the Other Party Lives which shall personally serve ____________________ 
____________________________________________ [name] with a copy of this order and shall promptly 
complete and return to this court a Return of Service. 
     (  _______________________ Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Quận    _________________ Sở Cảnh Sát Nơi 
Bên Kia Cư Ngụ vốn sẽ tống đạt tận tay ___________________________ [tên họ] một bản sao của lệnh này và 
sẽ điền và gửi lại ngay cho tòa án này một mẫu Hồi Đáp Tống Đạt.) 

 The moving party shall make private arrangements for service of this order. 
     (Bên kiện sẽ dàn xếp riêng để tống đạt lệnh này.) 

 The other party appeared and was served a copy of this order by the court; further service is not required. 
(Bên kia đã hầu tòa và được tòa tống đạt một bản sao của lệnh này; không cần tống đạt thêm nữa.) 

 
 
 
 
 
 
Dated:   at   a.m./p.m.   
(Ngày: ________________ lúc ________ sáng/chiều)    Judge/Commissioner 
  (Quan Tòa/Ủy Viên Đặc Trách) 
   
 
Warnings to the Respondent:  A knowing violation of this sexual assault protection order is a 
criminal offense under chapter 26.50 RCW and will subject a violator to arrest.  You can be 
arrested even if any person protected by the order invites or allows you to violate the order’s 
prohibitions.  You have the sole responsibility to avoid or refrain from violating the order’s 
provisions.  Only the court can change the order. 
(Cảnh Cáo cho Bị Cáo: Cố ý vi phạm lệnh bảo vệ đối với tình trạng hành hung tình dục này là một 
hình tội chiếu theo chương 26.50 RCW và sẽ khiến người vi phạm bị bắt giữ. Quý vị có thể bị bắt 
giữ cho dù người được lệnh này bảo vệ mời mọc hoặc cho phép quý vị vi phạm những ngăn cấm 
của lệnh này. Quý vị có toàn trách nhiệm phải tránh hoặc kiềm chế để không vi phạm các điều 
khoản của lệnh này. Chỉ tòa án mới có thể thay đổi lệnh này.) 

I acknowledge receipt of a copy of this Order:   I acknowledge receipt of a copy of this Order: 

(Tôi thừa nhận là đã nhận được    Tôi thừa nhận là đã nhận được  
một bản sao của Lệnh này:   một bản sao của Lệnh này:) 
 
     
Moving Party Date Non-moving party  Date 
(Bên Kiện Ngày Bên Không Kiện    Ngày) 
 
_______________________________________ 
Moving Party Filing on Behalf of Petitioner/Date 
(Bên Kiện Nộp Đơn Thay Cho Đương Đơn / Ngày) 


